
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 732/9B đường ĐT 743C, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỆT HẢI VƯƠNG

3703126386

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KIỆT HẢI VƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH KIỆT HẢI VƯƠNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

6. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
-(trừ mua bán vàng miếng)

4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
-Thiết kế trang trí nội ngoại thất

7410

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

16. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

18. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường 
biển. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. 
Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. 
Hoạt động của đại lý vận tải hàng hóa. Hoạt động của các đại 
lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

5229

20. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

21. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 051083014720

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 732/9B đường ĐT 743C, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông 
Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN VĂN PHONG Nam
02/02/1983 Kinh Việt Nam

04/07/2022 Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051083014720
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 732/9B đường ĐT 743C, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông 
Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHONG Nam

02/02/1983 Kinh Việt Nam

04/07/2022 Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính 
về trật tự xã hôi 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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